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QUYẾT ĐỊNH 

Công bố  Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường Tiểu học 

Hồng Thái Đông năm học 2020 - 2021 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI ĐÔNG 

 

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại  văn bản 

hợp nhất 03 Điều lệ trường Tiểu học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư  số 01/2020/TT-BGDĐT, ngày  03 tháng 01 năm 2020 về 

hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh  

Quảng Ninh về ban hành tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông 

trên địa bàn ; 

Căn cứ công văn 258/ PGD & ĐT Đông Triều của Phòng Giáo dục và Đào 

tạo Đông Triều về ngày 25/3/2020 về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 

2020 – 2021, 

Theo các biên bản về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 

2021 của các tổ chuyên môn;  

Xét đề nghị của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020- 

2021, 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 1 

sử dụng trong trường Tiểu học Hồng Thái Đông năm học 2020 – 2021. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn, các giáo viên, bộ phận có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Phòng GD & ĐT ( b/c); 

- PHT (t/h); 

- TCM, GV (t/h); 

- BĐD CMHS (n/b); 

- Đăng tải trang TTĐT 

- Lưu: VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
Vũ Quế Nga 



DANH MỤC 

Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường Tiểu học Hồng Thái Đông 
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số  59 /QĐ-THHTĐ ngày 05 tháng 04 năm 2020 ) 

 

 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất 

bản 

1. Tiếng Việt 1 
Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hương Giang, Nguyễn Lê Hằng, Đặng Thị 

Lanh, Trần Thị Hiền Lương, Trịnh Cam Ly. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

2. Toán 1 
Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt 

(Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý 

Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

3. Đạo đức 1 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, 

Lục Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

4. 
Tự nhiên và 

Xã hội 1 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Thẩn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà 

Lan, Hoàng Quý Tỉnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
5. 

Giáo dục 

Thể chất 1 

Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Công Trưởng. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

6. Âm nhạc 1 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Bình, Trần Văn Minh, 

Nguyễn Thị Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

7. Mĩ thuật 1 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Đông (Chủ biên), Phạm Đình Bình, 

Nguyễn Hải Kiên, Nguyễn Minh Quang. 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm 

8. 

Hoạt động 

trải nghiệm 

1 

Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên), Bùi Ngọc 

Diệp, Vũ Phương Liên, Lại Thị Yến Ngọc, 

Trần Thị Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 Tiếng Anh 1 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ 

Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Nguyễn 

Dương Hoài Thương, Huỳnh Tuyết Mai, 

Nguyễn Thụy Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên 

Ý 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm TP 

HCM 

                          Danh mục gồm 9 sách giáo khoa lớp 1./. 

 

 

 

 

 

 

 



Bảng thông báo giá sách 

 

TT Tên sách Giá tiền Ghi chú 

1. Tiếng Việt 1 31 000 đ  

2. Toán 1 34 000đ  

3. Đạo đức 1 12 000đ  

4. 
Tự nhiên và 

Xã hội 1 
21 000đ  

5. 
Giáo dục 

Thể chất 1 
18 000đ  

6. Âm nhạc 1 12 000đ  

7. Mĩ thuật 1 13 000đ  

8. 

Hoạt động 

trải nghiệm 

1 

18 000đ  

9 Tiếng Anh 1 78 000+ 69 300= 147 300  

 306 300 đ   

 


